
Giảng viên: Phạm Minh Toàn
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 141A090035 Trịnh Đại Lâm Đồng 11/12/1995 0968623940 lamdong1112@gmail.com
2 201A020009 Lê Minh Tân 01/02/2002 0933452769 zinhenboy1996@gmail.com
3 201A310020 Điểu Đơ 08/04/2002 0865790374 dieudo6001@gmail.com
4 211A030411 Huỳnh Phương Uyên 06/11/2003 0777517255 phuonguyen03tb@gmail.com
5 211A031082 Huỳnh Đức Tài 27/02/2003 0798640341 Nguyenpqmy2234@gmail.com
6 211A031437 Ngô Hoàng Chiêu 03/08/2003 0342315467 ngohoangchieu.0308@gmail.com
7 211A040056 Nguyễn Kiều Trân 17/06/2003 0376977187 nguyenkieutran1706@gmail.com
8 211A070010 Đặng Đình Việt 08/07/2003 0396895616 dinhviet0872003@gmail.com
9 211A110065 Lê Nguyễn Cẩm Quỳnh 18/10/2003 0338893067 lngcamquynh558@gmail.com

10 211A160037 Hứa Hoài Thương 18/07/2003 0368934756 hoaithuong114497@gmail.com
11 211A300105 Lê Thị Thu Nga 25/12/2003 0938395629 letunaaofficial@gmail.com
12 221A010320 Phạm Đức Vĩ 15/04/2004 0917544820 phamducvi2004@gmail.com
13 221A030274 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 28/10/2004 0372360377 huynhthithanhnhan2810@gmail.com 
14 221A030390 Phạm Nhữ Khả Di 03/05/2004 0896490257 Khadi03052004@gmail.com
15 221A030839 Hoàng Thị hoài Vi 10/06/2004 0353715161 hoangthihoaivi04@gmail.com
16 221A031002 Nguyễn Tuấn Anh 20/05/2004 0849745920 ntuananh5204@gmail.com
17 221A031094 Đinh Lương Bích Diệp 01/08/2004 0394732526 bichd1434@gmail.com
18 221A031095 Nguyễn Thị Diệu Loan 30/09/2004 0337438277 Tnsvm000@gmail.com
19 221A040009 Nguyễn Thị Thắm 03/12/2004 0981645571 nguyentham0312tn@gmail.com
20 221A040026 Lê Thị Thanh Bình 28/08/2004 0981314952 Lttb2808@gmail.com
21 221A040069 Đặng Ngọc Sương 27/09/2004 0394310166 ngocsuong176@gmail.com
22 221A040090 Nguyễn Hoàng Huyền Linh 28/03/2004 0382134607 2k4.nguyenlinh@gmail.com
23 221A040161 Nguyễn Duy Khánh 18/04/2004 0986617420 khanhnguyen.617420@gmail.com
24 221A040228 Chu Phạm Mai Thy 05/11/2004 0911008343 Chuthy702@gmail.com
25 221A040305 Lê Thị Yến Linh 04/11/2004 0865121774 lethiyenlinhlms@gmail.com
26 221A040361 Bùi Như Thuỷ 18/09/2004 0394715094 nhuthuy180903@icloud.com
27 221A040430 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa 16/09/2004 0815727204 hoa727204@gmail.com
28 221A040568 Nguyễn Thị A Kiều 13/02/2004 0332788582 kieuntak.0102@gmail.com
29 221A040570 Trần Thị Kim Hồng 07/04/2004 0812768913 tranhong2004.nt@gmail.com
30 221A040581 Lê Hoàng Ngọc Khuê 12/07/2004 0905067725 lehoangngockhue2004@gmail.com
31 221A040672 Nguyễn Lê Tường Vy 05/10/2004 0334028658 nguyenletuongvy2004@gmail.com
32 221A050075 Huỳnh Thị Vân Khánh 08/08/2004 0986259206 vvankhanhh1234@gmail.com
33 221A050191 Phan Thị Hồng Hạnh 26/11/2003 0961777965 hanhp9765@gmail.com 
34 221A050370 Thái Thanh Vy 04/01/2004 0969946067 thanhvy040120@gmail.com
35 221A050426 Huỳnh Thảo Ly 10/03/2004 0975249308 htly.25121003@gmail.com
36 221A050709 Phan Thị Bảo Nguyên 18/09/2004 0978204918 phanthibaonguyen040621@gmail.com
37 221A050754 Phan Thị Phương Ngân 13/07/2004 0334602967 phanthiphuongngan1374@gmail.com
38 221A070001 Huỳnh Thị Kim Diệu 24/12/2004 0942177942 huynhthikimdieu24@gmail.com
39 221A070022 Ngô Văn Sinh 30/12/2003 0325328917 ngovansinh01@gmail.com
40 221A080312 Trần Thị Hoà 13/10/2004 0394979242 tranthihoa13102004bsbl@gmail.com
41 221A140527 Lê Trần Kim Ngân 10/05/2004 0379315717 letrankimngan100504@gmail.com
42 221A210044 Nguyễn Ngọc Hiền 14/10/2004 0353430001 ngochien14204@gmail.com
43 221A300230 Nguyễn Thị Nga 20/02/2004 0394799860 nga70989@gmail.com
44 221A320296 Lê Anh Thư 03/01/2003 0355510106 lleanhthu315i@gmail.com
45 221A370146 Trần Thị Linh 08/09/2004 0342722440 linhiu0809@gmail.com
46 221A370233 Nguyễn Thành Tài 27/09/2004 0782522029 thanhtai140904@gmail.com
47 221A370840 Nguyễn Thị Minh Ánh 01/04/2004 0382879831 minhanhm8219@gmail.com
48 221A370954 Trần Thị Linh Đa 01/01/2004 0907142264 linhdadh1209@gmail.com
49 231A010226 Huỳnh Gia Bảo 21/10/2005 0793992978 giabao2978@gmail.com
50 231A010230 Nguyễn Khắc Anh 27/03/2005 0358611267 2703nka2703@gmail.com
51 231A010389 Trần Thái Phong 21/10/2005 0773867619 tranthaiphong619@gmail.com
52 231A030448 Lượng Văn Tuấn 25/09/2005 0968491846 Luongtuan2509lvt@gmail.com
53 231A030657 Nguyễn Thị Thủy 13/04/2005 0334946620 thuythinguyen13425@gmail.com
54 231A040487 Lê Hải Yến 02/07/2005 0342791600 checutevippro@gmail.com
55 Phạm Quang Toàn 20/07/1985 0703107310 toanit1985@gmail.com
56 Nguyễn Thị Xuân Đào 15/05/1991 0366858059 daontx@vhu.edu.vn
57 Phạm Quang Song 20/07/1985 0976597557 Song.phamquang@gmail.com
58 Nguyễn Thị Như 08/09/1991 0338565551 nguyennhu891991@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-7 từ 13/10 - 13/12/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2025 TỐI 2-4-7


